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	Số: 1100/TCTHA-VP
	Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2010


Kính gửi: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các  tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về việc “tạo sự đột phá trong thi hành án dân sự”, ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng về giải quyết án tồn đọng, để có căn cứ cho việc xây dựng, đề xuất và chỉ đạo thực hiện các giải pháp giải quyết án tồn đọng, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu các đồng chí thực hiện một số công việc sau đây:

1. Tiến hành tổng rà soát toàn bộ số lượng việc, giá trị thi hành án còn tồn tại địa phương mình (của Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự) tính cho đến thời điểm 30/4/2010 theo các mẫu gửi kèm. Cụ thể:

1.1. Thống kê số việc chưa thi hành dưới 5 năm (Mẫu số 01);

1.2. Thống kê số việc chưa thi hành từ 5 năm đến dưới 10 năm (Mẫu số 02);

1.3. Thống kê số việc chưa thi hành từ 10 năm trở lên (Mẫu số 03);

1.4. Thống kê tiền chưa thi hành dưới 5 năm (Mẫu số 04);

1.5. Thống kê tiền chưa thi hành từ 5 năm đến dưới 10 năm (Mẫu số 05);

1.6. Thống kê tiền chưa thi hành từ 10 năm trở lên (Mẫu số 06).
2. Lập báo cáo phân tích, đánh giá rõ các nguyên nhân dẫn đến việc thi hành án dân sự tồn đọng, trong đó xác định rõ:

- Số việc, giá trị có khả năng thi hành được;

- Số việc, giá trị không thể thi hành được;

- Đề xuất biện pháp giải quyết đối với từng loại việc.

Báo cáo phân tích và biểu thống kê yêu cầu gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự (Văn phòng Tổng cục) trước ngày 15/5/2010.
Giải quyết án dân sự tồn đọng là một chủ trương lớn của Chính phủ, của Bộ Tư pháp trong năm 2010. Do đó, nhận được công văn này, yêu cầu các đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo thực hiện rà soát kỹ toàn bộ các vụ việc tồn đọng từ trước tới nay, chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và gửi báo cáo, biểu thống kê về Tổng cục Thi hành án dân sự theo đúng thời gian nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, cần kịp thời phản ánh về Tổ triển khai thực hiện Đề án giải quyết án tồn đọng để được hướng dẫn cụ thể (ĐT: 043.7364187, 0983.061.799).
	Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng Hà Hùng Cường (để b/c)
- Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự;
- Lưu VT, HS.
	KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
P. TỔNG CỤC TRƯỞNG
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Tien ton tu 10 nam tro len

		Mẫu số: 06
BIỂU THỐNG KÊ VỀ TIỀN TỒN TỪ 10 NĂM TRỞ LÊN

		(Gửi kèm Công văn số 100/THA-VP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Tổng cục THADS)

																				Đơn vị tính: đồng

		Sô
TT		Chỉ tiêu		Tổng số				Dân sự trong
hình sự				Dân sự, HNGĐ, HC, Lao động				Kinh doanh và
thương mại				Việc Khác

						Cho NS		Cho CD		Cho NS		Cho CD		Cho NS		Cho CD		Cho NS		Cho CD		Cho NS		Cho CD

				Tổng số

		A		CÓ ĐIỀU KIỆN

		1		Thi hành dở dang

		2		Chưa thi hành

		B		CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN

		1		Hoãn thi hành án

		1.1		Hoãn theo điểm a K.1 Điều 48

		1.2		Hoãn theo điểm b K.1 Điều 48

		1.3		Hoãn theo điểm c K.1 Điều 48

		1.4		Hoãn theo điểm d K.1 Điều 48

		1.5		Hoãn theo điểm đ K.1 Điều 48

		1.6		Tòa án yêu cầu hõan

		1.7		Viện Kiểm sát yêu cầu hoãn

		2		Tạm đình chỉ thi hành án

		2.1		Viện Kiểm sát tạm đình chỉ

		2.2		Tòa án tạm đình chỉ

		2.3		Cơ quan THA tạm đình chỉ

		3		Lý do khác

		3.1		Án tuyên không rõ, khó thi hành

		3.2		Chưa thống nhất ý kiến

		3.3		Tài sản chưa xử lý được

		3.4		Tạm ngưng để giải quyết KN-TC

														…………….Ngày…..tháng ……năm 2010
CỤC TRƯỞNG





Tien ton tu 5 nam den 10 nam

		Mẫu số: 05
BIỂU THỐNG KÊ VỀ TIỀN TỒN TỪ 5 ĐẾN 10 NĂM

		(Gửi kèm Công văn số 100/THA-VP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Tổng cục THADS)

																				Đơn vị tính: đồng

		Sô
TT		Chỉ tiêu		Tổng số				Dân sự trong
hình sự				Dân sự, HNGĐ, HC, Lao động				Kinh doanh và
thương mại				Việc Khác

						Cho NS		Cho CD		Cho NS		Cho CD		Cho NS		Cho CD		Cho NS		Cho CD		Cho NS		Cho CD

				Tổng số

		A		CÓ ĐIỀU KIỆN

		1		Thi hành dở dang

		2		Chưa thi hành

		B		CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN

		1		Hoãn thi hành án

		1.1		Hoãn theo điểm a K.1 Điều 48

		1.2		Hoãn theo điểm b K.1 Điều 48

		1.3		Hoãn theo điểm c K.1 Điều 48

		1.4		Hoãn theo điểm d K.1 Điều 48

		1.5		Hoãn theo điểm đ K.1 Điều 48

		1.6		Tòa án yêu cầu hõan

		1.7		Viện Kiểm sát yêu cầu hoãn

		2		Tạm đình chỉ thi hành án

		2.1		Viện Kiểm sát tạm đình chỉ

		2.2		Tòa án tạm đình chỉ

		2.3		Cơ quan THA tạm đình chỉ

		3		Lý do khác

		3.1		Án tuyên không rõ, khó thi hành

		3.2		Chưa thống nhất ý kiến

		3.3		Tài sản chưa xử lý được

		3.4		Tạm ngưng để giải quyết KN-TC

														…………….Ngày…..tháng ……năm 2010
CỤC TRƯỞNG





Tien ton duoi 5 nam

		Mẫu số: 04
BIỂU THỐNG KÊ VỀ TIỀN TỒN DƯỚI 5 NĂM

		(Gửi kèm Công văn số 100/THA-VP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Tổng cục THADS)

																				Đơn vị tính: đồng

		Sô
TT		Chỉ tiêu		Tổng số				Dân sự trong
hình sự				Dân sự, HNGĐ, HC, Lao động				Kinh doanh và
thương mại				Việc Khác

						Cho NS		Cho CD		Cho NS		Cho CD		Cho NS		Cho CD		Cho NS		Cho CD		Cho NS		Cho CD

				Tổng số

		A		CÓ ĐIỀU KIỆN

		1		Thi hành dở dang

		2		Chưa thi hành

		B		CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN

		1		Hoãn thi hành án

		1.1		Hoãn theo điểm a K.1 Điều 48

		1.2		Hoãn theo điểm b K.1 Điều 48

		1.3		Hoãn theo điểm c K.1 Điều 48

		1.4		Hoãn theo điểm d K.1 Điều 48

		1.5		Hoãn theo điểm đ K.1 Điều 48

		1.6		Tòa án yêu cầu hõan

		1.7		Viện Kiểm sát yêu cầu hoãn

		2		Tạm đình chỉ thi hành án

		2.1		Viện Kiểm sát tạm đình chỉ

		2.2		Tòa án tạm đình chỉ

		2.3		Cơ quan THA tạm đình chỉ

		3		Lý do khác

		3.1		Án tuyên không rõ, khó thi hành

		3.2		Chưa thống nhất ý kiến

		3.3		Tài sản chưa xử lý được

		3.4		Tạm ngưng để giải quyết KN-TC

														…………….Ngày…..tháng ……năm 2010
CỤC TRƯỞNG





Viec tren 10 nam

		Mẫu số: 03
BIỂU THỐNG KÊ VIỆC TỒN TRÊN 10 NĂM

		(Gửi kèm Công văn số 100/THA-VP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Tổng cục THADS)

																						Đơn vị tính: việc

		Sô
TT		Chỉ tiêu		Tổng số				Dân sự trong
hình sự				Dân sự, HNGĐ, HC, Lao động				Kinh doanh và
thương mại				Việc Khác

						Cho NS		Cho CD		Cho NS		Cho CD		Cho NS		Cho CD		Cho NS		Cho CD		Cho NS		Cho CD

				Tổng số

		A		CÓ ĐIỀU KIỆN

		1		Thi hành dở dang

		2		Chưa thi hành

		B		CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN

		1		Hoãn thi hành án

		1.1		Hoãn theo điểm a K.1 Điều 48

		1.2		Hoãn theo điểm b K.1 Điều 48

		1.3		Hoãn theo điểm c K.1 Điều 48

		1.4		Hoãn theo điểm d K.1 Điều 48

		1.5		Hoãn theo điểm đ K.1 Điều 48

		1.6		Tòa án yêu cầu hõan

		1.7		Viện Kiểm sát yêu cầu hoãn

		2		Tạm đình chỉ thi hành án

		2.1		Viện Kiểm sát tạm đình chỉ

		2.2		Tòa án tạm đình chỉ

		2.3		Cơ quan THA tạm đình chỉ

		3		Lý do khác

		3.1		Án tuyên không rõ, khó thi hành

		3.2		Chưa thống nhất ý kiến

		3.3		Tài sản chưa xử lý được

		3.4		Tạm ngưng để giải quyết KN-TC

														…………….Ngày…..tháng ……năm 2010
CỤC TRƯỞNG





Viec 5 den  duoi 10 nam

		Mẫu số: 02
BIỂU THỐNG KÊ VIỆC TỒN TỪ 5 NĂM ĐẾN DƯỚI 10 NĂM

		(Gửi kèm Công văn số 100/THA-VP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Tổng cục THADS)

																				Đơn vị tính: việc

		Sô
TT		Chỉ tiêu		Tổng số				Dân sự trong
hình sự				Dân sự, HNGĐ, HC, LAO ĐỘNG				Kinh doanh và
thương mại				Việc Khác

						Cho NS		Cho CD		Cho NS		Cho CD		Cho NS		Cho CD		Cho NS		Cho CD		Cho NS		Cho CD

				Tổng số

		A		CÓ ĐIỀU KIỆN

		1		Thi hành dở dang

		2		Chưa thi hành

		B		CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN

		1		Hoãn thi hành án

		1.1		Hoãn theo điểm a K.1 Điều 48

		1.2		Hoãn theo điểm b K.1 Điều 48

		1.3		Hoãn theo điểm c K.1 Điều 48

		1.4		Hoãn theo điểm d K.1 Điều 48

		1.5		Hoãn theo điểm đ K.1 Điều 48

		1.6		Tòa án yêu cầu hõan

		1.7		Viện Kiểm sát yêu cầu hoãn

		2		Tạm đình chỉ thi hành án

		2.1		Viện Kiểm sát tạm đình chỉ

		2.2		Tòa án tạm đình chỉ

		2.3		Cơ quan THA tạm đình chỉ

		3		Lý do khác

		3.1		Án tuyên không rõ, khó thi hành

		3.2		Chưa thống nhất ý kiến

		3.3		Tài sản chưa xử lý được

		3.4		Tạm ngưng để giải quyết KN-TC

														…………….Ngày…..tháng ……năm 2010
CỤC TRƯỞNG





Viec duoi 5 nam

		Mẫu số: 01
BIỂU THỐNG KÊ VIỆC TỒN DƯỚI 5 NĂM

		(Gửi kèm Công văn số 100/THA-VP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Tổng cục THADS)

																						Đơn vị tính: việc

		Sô
TT		Chỉ tiêu		Tổng số				Dân sự trong
hình sự				Dân sự, HNGĐ, HC, Lao động				Kinh doanh và
thương mại				Việc Khác

						Cho NS		Cho CD		Cho NS		Cho CD		Cho NS		Cho CD		Cho NS		Cho CD		Cho NS		Cho CD

				Tổng số

		A		CÓ ĐIỀU KIỆN

		1		Thi hành dở dang

		2		Chưa thi hành

		B		CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN

		1		Hoãn thi hành án

		1.1		Hoãn theo điểm a K.1 Điều 48

		1.2		Hoãn theo điểm b K.1 Điều 48

		1.3		Hoãn theo điểm c K.1 Điều 48

		1.4		Hoãn theo điểm d K.1 Điều 48

		1.5		Hoãn theo điểm đ K.1 Điều 48

		1.6		Tòa án yêu cầu hõan

		1.7		Viện Kiểm sát yêu cầu hoãn

		2		Tạm đình chỉ thi hành án

		2.1		Viện Kiểm sát tạm đình chỉ

		2.2		Tòa án tạm đình chỉ

		2.3		Cơ quan THA tạm đình chỉ

		3		Lý do khác

		3.1		Án tuyên không rõ, khó thi hành

		3.2		Chưa thống nhất ý kiến

		3.3		Tài sản chưa xử lý được

		3.4		Tạm ngưng để giải quyết KN-TC

														…………….Ngày…..tháng ……năm 2010
CỤC TRƯỞNG






